
Phụ lục I 

DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         /9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

I. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH  

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

DVCTT 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

 Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

1 

Đăng ký kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ 

sở sử dụng ngân sách nhà 

nước và nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ do quỹ 

của nhà nước trong lĩnh 

vực khoa học và công 

nghệ tài trợ thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Không 

- Luật Khoa học và Công nghệ số 

29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 

27/01/2014 của Chính Phủ; 

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 

11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 

26/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Toàn 

trình 
x x 



2 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

DVCTT 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

2 

Đăng ký kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ không sử dụng 

ngân sách nhà nước 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Không 

có 

- Luật Khoa học và Công nghệ số 

29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 

27/01/2014 của Chính Phủ; 

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 

11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 

26/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Toàn 

trình 
x x 

3 

Đăng ký thông tin kết quả 

nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ được 

mua bằng ngân sách nhà 

nước thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương  

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

có 

- Luật Khoa học và Công nghệ số 

29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 

27/01/2014 của Chính Phủ; 

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 

11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 

26/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Toàn 

trình 
x x 



3 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

DVCTT 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

4 

Thủ tục công nhận kết quả 

nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ do tổ 

chức, cá nhân tự đầu tư 

nghiên cứu 

22 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Không 

có 

- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN ngày 

30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

Một 

phần 
x x 

5 

Thủ tục hỗ trợ kinh phí, 

mua kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển 

công nghệ do tổ chức, cá 

nhân tự đầu tư nghiên cứu 

22 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

có 

- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN ngày 

30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

Toàn 

trình 
x x 

6 
Thủ tục mua sáng chế, 

sáng kiến 

22 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

có 

- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN ngày 

30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

Toàn 

trình 
x x 



4 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

DVCTT 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

7 

Thủ tục hỗ trợ kinh phí 

hoặc mua công nghệ được 

tổ chức, cá nhân trong 

nước tạo ra từ kết quả 

nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ để 

sản xuất sản phẩm quốc 

gia, trọng điểm, chủ lực 

22 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Không 

có 

- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN ngày 

30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

Toàn 

trình 
x x 

 



5 

 

 

II. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý Dịch vụ 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân 

1 

Thủ tục khai báo thiết bị 

X- quang chẩn đoán 

trong y tế 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Không có 

- Luật Năng lượng nguyên tử 

ngày 03/6/2008; 

- Nghị định số 142/2020/NĐ-

CP ngày 09/12/2020 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 287/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 02/2022/TT-

BKHCN ngày 25/02/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

công nghệ. 

Toàn 

trình 
x x 



6 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý Dịch vụ 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

2 

Thủ tục cấp giấy phép 

tiến hành công việc bức 

xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y 

tế 

25 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

- Phí thẩm định cấp giấy 

phép: 

+ Sử dụng thiết bị X-

quang chụp răng: 

2.000.000 đồng/1 thiết 

bị. 

+ Sử dụng thiết bị X-

quang chụp vú: 

2.000.000 đồng/1 thiết 

bị. 

+ Sử dụng thiết bị X-

quang di động: 2.000.000 

đồng/1 thiết bị. 

+ Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán thông 

thường: 3.000.000 

đồng/1 thiết bị. 

+ Sử dụng thiết bị đo mật 

độ xương: 3.000.000 

đồng/1 thiết bị. 

+ Sử dụng thiết bị X-

quang tăng sống truyền 

hình: 5.000.000 đồng/1 

thiết bị. 

+ Sử dụng thiết bị X-

quang chụp cắt lớp vi 

- Luật Năng lượng nguyên tử 

ngày 03/6/2008; 

- Nghị định số 142/2020/NĐ-

CP ngày 09/12/2020 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 287/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 02/2022/TT-

BKHCN ngày 25/02/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

công nghệ. 

Một 

phần 
x x 



7 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý Dịch vụ 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

tính (CT Scanner): 

8.000.000 đồng/ 1 thiết 

bị. 

+ Sử dụng hệ thiết bị 

PET/CT: 16.000.000 

đồng/1 thiết bị. 

- Lệ phí cấp giấy phép: 

Không. 

3 

Thủ tục gia hạn giấy 

phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

25 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

- Phí thẩm định cấp giấy 

phép: 75% phí thẩm định 

cấp giấy phép mới. 

- Lệ phí cấp giấy phép: 

Không. 

- Luật Năng lượng nguyên tử 

ngày 03/6/2008; 

- Nghị định số 142/2020/NĐ-

CP ngày 09/12/2020 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 287/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 02/2022/TT-

BKHCN ngày 25/02/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

công nghệ. 

Một 

phần 
x x 



8 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý Dịch vụ 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

4 

Thủ tục sửa đổi giấy 

phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Không có 

- Luật Năng lượng nguyên tử 

ngày 03/6/2008; 

- Nghị định số 142/2020/NĐ-

CP ngày 09/12/2020 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 287/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 02/2022/TT-

BKHCN ngày 25/02/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

công nghệ. 

Một 

phần 
x x 

5 

Thủ tục bổ sung giấy 

phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

25 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Không có 

- Luật Năng lượng nguyên tử 

ngày 03/6/2008; 

- Nghị định số 142/2020/NĐ-

CP ngày 09/12/2020 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 287/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 02/2022/TT-

BKHCN ngày 25/02/2022 của 

Một 

phần 
x x 



9 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý Dịch vụ 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

công nghệ. 

6 

Thủ tục cấp lại giấy 

phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Không có 

- Luật Năng lượng nguyên tử 

ngày 03/6/2008; 

- Nghị định số 142/2020/NĐ-

CP ngày 09/12/2020 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 287/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 02/2022/TT-

BKHCN ngày 25/02/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

công nghệ. 

Một 

phần 
x x 



10 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý Dịch vụ 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

7 

Thủ tục cấp chứng chỉ 

nhân viên bức xạ (đối 

với người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang 

chẩn đoán trong y tế) 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

- Phí: Không. 

- Lệ phí: 200.000 đồng/1 

chứng chỉ. 

- Luật Năng lượng nguyên tử 

ngày 03/6/2008; 

- Nghị định số 142/2020/NĐ-

CP ngày 09/12/2020 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 287/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 02/2022/TT-

BKHCN ngày 25/02/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

công nghệ. 

Một 

phần 
x x 
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